KẾ HOẠCH BÀI DẠY (TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN )
Ngày dạy: 20/9/2023
BÀI 3:  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG. PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC
Môn học: Khoa học tự nhiên; Lớp 8
(Thời gian thực hiện: 1 tiết – Tiết 9) 
I. MỤC TIÊU. 
1. Năng lực:
a. Năng lực chung
· Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc.
· Nhằm tạo môi trường thi đua đọc sách cho các em học sinh, góp phần đẩy mạnh hoạt động thư viện, nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện trong việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện tạo mối liên hệ  giữa thư viện, giáo viên và học sinh trong môi trường giáo dục. 
· Thông qua tiết đọc thư viện  học sinh không chỉ tiếp cận được nhiều đầu sách hay mà còn được khơi gợi niềm đam mê đọc sách. Nhờ vậy, học sinh chủ động trong việc tìm đọc sách, phát triển vốn từ, được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. 
b. Năng lực khoa học tự nhiên 
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng. Nêu được khái niệm phương trình hoá học và các bước lập phương trình hoá học. Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học. Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể.
· Tìm hiểu tự nhiên: Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn.
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng các kiến thức đã học về định luật bảo toàn khối lượng, phương trình hóa học để giải thích các vấn đề thực tiễn 
2. Phẩm chất:
· Trách nhiệm: Quan tâm đến các công việc của nhóm. Có ý thức hoàn thành tốt các nội dung thảo luận trong giờ học. Tôn trọng và thực hiện nội quy lớp học.  
· Trung thực: Trung thực trong thực hiện thí nghiệm và báo cáo kết quả thí nghiệm
· Chăm chỉ: Chăm chỉ tìm kiếm và đọc tài liệu về các nội dung kiến thức liên quan đến bài học.  Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU	
1.  Giáo viên
· Dụng cụ: cân điện tử, bình tam giác 100 ml, ống hút nhỏ giọt, ống đong, thìa thủy tinh
· Hóa chất: dd sodium sulfate (Na2SO4), dd barium chloride (BaCl2), bột sodium hydrogencarbonate (NaHCO3), dd giấm ăn (CH3COOH)
[bookmark: _Hlk141362995]2.  Học sinh
· Tìm hiểu trước bài học trong sách giáo khoa và các kênh thông tin khác.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG.
a. Mục tiêu: 
· Thông qua giải quyết tình huống được minh hoạ trong hình 3 1 SGK các dự đoán khác nhau. Từ đó, HS xác định nhiệm vụ của bài học HS đưa ra. 
· Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi của năng lực [I]
b. Nội dung: Quan sát hình 3.1: Đặt hai cây nến trên đĩa cân, cân ở vị trí thăng bằng. Nếu đốt một cây nến, sau một thời gian, cân có còn thăng bằng không? Giải thích.
c. Sản phẩm: Phương án HS đưa ra dự đoán. HS có thể đưa ra các cách giải thích khác nhau: 
(1) Cân không còn thăng bằng, lệch về phía ngọn nến cháy. 
(2) Cân không còn thăng bằng, lệch về phía ngọn nến không cháy. 
(3) Cân vẫn giữ thăng bằng.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	 * Chuyển giao nhiệm vụ:  
- GV chiếu hình 3.1 tr.21 SGK và yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi mở đầu

*Báo cáo, thảo luận
- GV mời 1 vài HS trả lời trước lớp. HS  khác theo dõi, đưa ra ý kiến bổ sung.
*Kết luận, nhận định.
- GV không đưa ra đáp án mà đặt vấn đề: Để biết dự đoán và cách giải thích nào đúng, chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay.
	*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình 1 3.1 tr.21 SGK
- HS đưa ra dự đoán. HS có thể đưa ra các cách giải thích khác nhau
* Báo cáo, thảo luận
- HS xung phong trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS xác định nhiệm vụ học tập.



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng.
a. Mục tiêu: 
· Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn. 
· Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng. 
· Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi của các phẩm chất, năng lực: PC4, [II], [III].
b. Nội dung:  HS làm việc theo nhóm, thực hiện thí nghiệm 1, 2. Hoàn thành phiếu thực hành. 
PHIẾU THỰC HÀNH
Họ và tên: ……………………………….   Lớp: ……………………       Nhóm:………………
Thí nghiệm 1: dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4
1. Chuẩn bị:
· Dụng cụ: Cân điện tử, bình tam giác (loại 100 ml), ống hút nhỏ giọt, ống đong.
· Hoá chất: Dung dịch sodium sulfate (Na2SO4), dung dịch barium chloride (BaCl2 ).
 2. Cách tiến hành thí nghiệm: 
· Bước 1: Đặt bình tam giác trong đó có chứa 10 ml dung dịch BaCl2 trên đĩa cân điện tử và lấy đầy dung dịch Na2SO4 vào ống hút nhỏ giọt có bóp cao su đậy lên miệng bình (hình 3.2a). Ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là mA).
· Bước 2: Bóp nút cao su cho dung dịch Na2SO4 chảy xuống bình (hình 3.2b). Quan sát dấu hiệu của phản ứng xảy ra. Ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là mB).
3. Hiện tượng:  …………………………………………………………………………………………………….
 Giá trị mA = …………………………………………… Giá trị mB = ……………………………………
Câu hỏi: So sánh mA và mB, từ đó rút ra nhận xét về tổng khối lượng của các chất trước và tổng khối lượng của các chất sau phản ứng
………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Thí nghiệm 2: bột NaHCO3 tác dụng với dung dịch giấm ăn CH3COOH
1. Chuẩn bị:
· Dụng cụ: Cân điện tử, bình tam giác (loại 100 ml), ống đong.
· Hoá chất: Bột sodium hydrogencarbonate (NaHCO3), dung dịch giấm ăn (CH3COOH).
 2. Cách tiến hành thí nghiệm: 
· Bước 1: Đặt bình tam giác có chứa 10 ml giấm ăn và một mẩu giấy có chứa một thì cafe bột NaHCO3 trên đĩa cân điện tử. Ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là mA).
· Bước 2: Đổ bột NaHCO3 vào bình tam giác, đặt lại mẩu giấy lên đĩa cân, ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là mB).
3. Hiện tượng: ………………………………………………………………………………………………….……
 Giá trị mA = …………………………………………… Giá trị mB = ………………………………….…..…
Câu hỏi: So sánh mA và mB. Giải thích?
………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………….…………………………………..
c. Sản phẩm: Đánh giá kĩ năng làm thí nghiệm và sản phẩm của HS khi tiến hành thí nghiệm qua phiếu thực hành. 
PHIẾU THỰC HÀNH
Họ và tên: ……………………………….   Lớp: ……………………       Nhóm:………………
Thí nghiệm 1: dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4
1. Chuẩn bị:
· Dụng cụ: Cân điện tử, bình tam giác (loại 100 ml), ống hút nhỏ giọt, ống đong.
· Hoá chất: Dung dịch sodium sulfate (Na2SO4), dung dịch barium chloride (BaCl2 ).
 2. Cách tiến hành thí nghiệm: 
· Bước 1: Đặt bình tam giác trong đó có chứa 10 ml dung dịch BaCl2 trên đĩa cân điện tử và lấy đầy dung dịch Na2SO4 vào ống hút nhỏ giọt có bóp cao su đậy lên miệng bình (hình 3.2a). Ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là mA).
· Bước 2: Bóp nút cao su cho dung dịch Na2SO4 chảy xuống bình (hình 3.2b). Quan sát dấu hiệu của phản ứng xảy ra. Ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là mB).
3. Hiện tượng: 
    - Ở bước 1: không có hiện tượng gì.            Giá trị mA = ………..….
    - Ở bước 2: Xuất hiện chất rắn màu trắng.  Giá trị mB = …………..
Câu hỏi: Ta có mA = mB
Nhận xét: Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng (mA)  bằng tổng khối lượng của các chất sản phẩm (mB) .
Thí nghiệm 2: bột NaHCO3 tác dụng với dung dịch giấm ăn CH3COOH
1. Chuẩn bị:
· Dụng cụ: Cân điện tử, bình tam giác (loại 100 ml), ống đong.
· Hoá chất: Bột sodium hydrogencarbonate (NaHCO3), dung dịch giấm ăn (CH3COOH).
 2. Cách tiến hành thí nghiệm: 
· Bước 1: Đặt bình tam giác có chứa 10 ml giấm ăn và một mẩu giấy có chứa một thì cafe bột NaHCO3 trên đĩa cân điện tử. Ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là mA).
· Bước 2: Đổ bột NaHCO3 vào bình tam giác, đặt lại mẩu giấy lên đĩa cân, ghi chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là mB).
3. Hiện tượng: 
     - Ở bước 1: không có hiện tượng gì.            Giá trị mA = ………..….
    - Ở bước 2: có bọt khí bay lên                      Giá trị mB = …………..
Câu hỏi: So sánh: mA > mB  do sau phản ứng có khí carbon dioxide thoát ra khỏi bình.
VD 1 tr.23: Cân không còn giữ ở vị trí thăng bằng mà bị lệch về phía ngọn nến không cháy. Giải thích: Khi nến cháy tạo ra khí CO2 và hơi nước. Khí CO2 bay lên làm cho khối lượng bên nến cháy nhẹ đi.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	 * Chuyển giao nhiệm vụ:  
-  Chia lớp thành 4 nhóm (mỗi nhóm 5 - 6 HS) tương ứng với 4 trạm
- GV chiếu  sơ đồ nhóm và phân công nhiệm vụ cho các nhóm
+ Trạm 1, 2: Thực hiện thí nghiệm 1
+ Trạm 3, 4: Thực hiện thí nghiệm 2
- Tại mỗi trạm các nhóm sẽ làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu thực hành, hết thời gian giáo viên hô : CHUYỂN.  Các nhóm di chuyển đến trạm kế tiếp theo: Trạm   1  3; 3  1; 2  4; 4  2 để thực hiện thí nghiệm tiếp theo. Tại trạm cuối HS thảo luận và hoàn thành phiếu thực hành
- GV giao dụng cụ thực hành về các nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm 
-  GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm khi cần thiết.
*Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, góp ý.

- Sau đó GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của các nhóm
+ Ở thí nghiệm 2, GV có thể đặt thêm câu hỏi: Để cho khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng của các chất sản phẩm cần phải lưu ý sản phẩm nào? 
- Yêu cầu HS nhận xét và rút ra kết luận, phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Giải thích?
- GV cho HS trả lời câu VD1 trang 23 SGK bằng cách cho HS nhận xét và khen thưởng (cho điểm,...) nhóm HS hoặc HS đã dự đoán và giải thích đúng trong hoạt động mở đầu.
*Kết luận, nhận định.
- GV chốt lại nội dung định luật bảo toàn khối lượng 
- GV cung cấp thêm thông tin cho HS về hai nhà khoa học đã khám phá ra định luật bảo toàn khối lượng. 
	*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia nhóm để tìm hiểu các nhiệm vụ, nhận dụng cụ và phiếu thực hành
- Các nhóm thực hiện thí nghiệm, quan sát các hiện tượng xảy ra, ghi kết quả vào phiếu thực hành

-  Hết thời gian, HS di  chuyển  đến trạm tiếp theo








*Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày phiếu thực hành của nhóm. HS các nhóm lắng nghe, nhận xét bổ sung
- HS tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình và nhóm khác dựa trên đáp án GV đưa ra
- HS trả lời: cộng với khối lượng khí thoát ra


- HS phát biểu định luật bảo toàn khối lượng và giải thích. 





- HS tổng hợp kiến thức và ghi bài vào vở

	I. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
- Định luật bảo toàn khối lượng: Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.
- Giải thích: Trong phản ứng hoá học 
  + Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử
  + Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng không thay đổi
 + Khối lượng nguyên tử không đổi. 
⇒ Vì vậy tổng khối lượng của các chất được bảo toàn.


Hoạt động 2.2. áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
a. Mục tiêu: 
· Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng  để tính khối lượng của các chất trong một phản ứng hóa học.
· Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi của các phẩm chất, năng lực: PC4, [II], [III].
b. Nội dung:  
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Viết sơ đồ dạng chữ của phản ứng hóa học xảy ra ở thí nghiệm 1. Viết biểu thức khối lượng bằng chữ mô tả theo định luật bảo toàn khối lượng?
2. Cho sơ đồ phản ứng hóa học:       A  +   B      C   +   D
   Viết phương trình bảo toàn khối lượng dạng tổng quát.
3. LT1 tr.23 SGK: Tính khối lượng FeS tạo thành trong phản ứng của Fe và S, biết khối lượng của Fe và S đã tham gia phản ứng lần lượt là 7 gam và 4 gam.
c. Sản phẩm: 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
1. Sơ đồ dạng chữ của phản ứng hóa học: 
             Barium chloride   +   Sodium sulfate              Barium sulfate   +   Sodium chloride
Biểu thức khối lượng: 
                     mBarium chlorie      +    mSodium sulfate    =    mBarium sulfate      +    mSodium chloride            
2.   Sơ đồ phản ứng hóa học:       A  +   B      C   +   D         
  Phương trình bảo toàn khối lượng: 
3. LT1 tr.23 SGK: Áp dụng ĐLBTKL, ta có: 
               Khối lượng FeS tạo thành trong phản ứng là: 
                                                
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ:  
- GV phát PHT số 1 cho các nhóm đã phân chia ở hoạt động 1. Yêu cầu HS đọc thông tin  trong SGK, sau đó thảo luận nhóm hoàn thành PHT số 1
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi ngẫu nhiên HS của các nhóm lên bảng thuyết trình (có thông báo trước cách thức ngẫu nhiên này nên em nào cũng phải chuẩn bị tinh thần).
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chữa phiếu học tập 
- GV chốt kiến thức.
	*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nhận phiếu học tập
- HS các nhóm đọc SGK, thảo luận nhóm, hoàn thành PHT 
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện  nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- HS của các nhóm còn lại lắng nghe để nhận xét, bổ sung.

- HS tổng hợp kiến thức và ghi bài vào vở

	II. ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Cho sơ đồ phản ứng hóa học: 
 - Phương trình bảo toàn khối lượng:     
Với: mA, mB, mC, mD là khối lượng chất tham gia phản ứng và sản phẩm phản ứng.
Nếu biết khối lượng của (n - 1) chất thì ta tính được khối lượng của chất còn lại. Với n là tổng số chất tham gia phản ứng và sản phẩm tạo thành


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố khắc sâu các kiến thức đã học về định luật bảo toàn khối lượng, phương trình hóa học. Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi cùa năng lực [I]
b. Nội dung: 
Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,384 gam magnesium trong khí oxygen, thu được 0,640 gam magnesium oxide. 
a, Viết phương trình chữ và phương trình bảo toàn khối lượng của các chất trong phản ứng trên. 
b, Có bao nhiêu gam oxygen đã tham gia phản ứng?
Bài 2: Cốc (1) chứa dung dịch sodium carbonate. Cốc (2) chứa dung dịch barium chloride có khối lượng 20,8 gam. Đổ cốc (1) vào cốc (2), sodium carbonate tác dụng với barium chloride tạo thành sodium chloride và một chất rắn màu trắng là barium carbonate.
a, Viết phương trình chữ và phương trình báo toàn khôi lượng của các chât trong phản ứng trên
b, Sau khi đổ hết dung dịch cốc (1) vào cốc (2) rồi cân cốc (2) thì khối lượng thu được là 35 gam. Hãy tính khối lượng của sodium carbonate đã phản ứng?
c. Sản phẩm: 
Bài 1: 
a,                         Magnesium      +     Oxygen    →   Magnesium oxide
Phương trình bảo toàn khối lượng
                                            
b, Áp dụng ĐLBTKL:      
                                       ⇒ 
                                                          
Bài 2: 
a,         Sodium carbonate +   Barium chloride         Barium carbonate   +   Sodium chloride
Phương trình bảo toàn khối lượng 

b, Áp dụng ĐLBTKL, ta có: 

                                   ⇒    
d. Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _Hlk141363179]Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu câu hỏi, yêu cầu HS đọc nội dung câu hỏi LT và thảo luận cặp đôi để hoàn thành  vào vở trong 10 phút.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Sau 10 phút, GV chụp kết quả bài làm 5 HS nhanh nhất lên màn chiếu và yêu cầu HS chia sẻ kết quả
* Kết luận, nhận định: 
- GV chữa các câu trả lời sai (nếu có). Chốt lại kiến thức.
	* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát trên bảng, tiếp nhận nhiệm vụ, dựa vào kiến thức đã học thảo luận cặp đôi để làm bài tập vào vở

- HS trình bày bài làm của mình. HS khác nhận xét, bổ sung.


- HS tự đánh giá câu trả lời của bản thân  dựa trên đáp án GV đưa ra


HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG .
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về định luật bảo toàn khối lượng, phương trình hóa học để giải thích các vấn đề thực tiễn. Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi cùa năng lực [I]
b. Nội dung:  HS thảo luận, trả lời VD 2 SGK tr.23; 
c. Sản phẩm: 
VD 2 tr. 23: 
a. Sự thay đổi khối lượng này không  mâu thuẫn với định luật bảo toàn khối lượng vì khi đôt cháy hoàn toàn mẩu gỗ đã xảy ra phản ứng cháy, sản phẩm tạo thành là “tro” (bao gồm C và chất khí thoát ra). 
b Đề xuất các bước tiến hành thí nghiệm để kiểm chứng:
Chuẩn bị:
· Dụng cụ: Cân điện tử, bật lửa.
Tiến hành:
· Bước 1: Cân mẩu gỗ và ghi chỉ số khối lượng hiện lên mặt cân (kí hiệu là mA).
· Bước 2: Đốt cháy mẩu gỗ, tạo thành tro (C) và có khí thoát ra; khi phản ứng cháy kết thúc, cân tro (C) và ghi lại chỉ số khối lượng hiện trên mặt cân (kí hiệu là mB).
· Bước 3: So sánh mA và mB (mA > mB) vì sau khi đốt mẫu gổ, khí tạo thành bay lên. Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng (mẩu gỗ + O2) = tổng khối lượng sản phẩm tạo thành (C và khí thoát ra).) 
d. Tổ chức thực hiện
	[bookmark: _Hlk141363250]Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi VD 2 SGK vào vở bài tập.
- GV quan sát hỗ trợ khi cần thiết. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- Giáo viên gọi một số học sinh lên bảng làm bài tập, các học sinh còn lại nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chữa các câu trả lời sai (nếu có). Chốt lại kiến thức.
	* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, vận dụng kiến thức đã học, thảo luận và trả lời câu hỏi vào vở


-  HS lên bảng làm bài tập. HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung

- HS tự đánh giá câu trả lời của bản thân  dựa trên đáp án GV đưa ra



